
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN DÂN TỘC 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:       Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2023 

V/v rà soát, thống kê thủ tục 

hành chính nội bộ 
  

      

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

 
 

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 53/VP-TTHC ngày 

10/01/2023 về việc hướng dẫn thực hiện thống kê TTHC nội bộ theo Quyết định số 

1648/QĐ-UBND ngày 30/11/2022, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả rà soát như 

sau: 

 (Có Phụ lục Danh mục và biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ kèm theo ) 

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu VT, VP(yen03). 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Mẫn 



 

 

Phụ lục 

Danh mục và biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ 

(Kèm theo Công văn số: 16/BDT-VP ngày 12/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

 

1. Danh mục TTHC nội bộ giữa các cơ quan chính nhà nước (quy trình thực hiện có sự tham gia của 02 cơ quan, đơn vị 

và địa phương trở lên) 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Điều khoản điểm văn bản (quy 

phạm pháp luật/hành chính) 

quy định 

Cơ quan thực hiện TTHC nội bộ 

Ghi chú  

(nếu có) 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Cơ quan lập 

hồ sơ, đề 

nghị ban đầu 

I. Lĩnh vực công tác dân tộc 

1 

Công nhận người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu 

số 

Theo quy định tại Điều 6 của 

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg 

ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Ban Dân 

tộc tỉnh 

- Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- UBND cấp 

huyện. 

- UBND cấp 

xã. 

UBND cấp 

xã. 
 

2 

Đưa ra khỏi danh sách người 

có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số 

Theo quy định tại Điều 6 của 

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg 

ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Ban Dân 

tộc tỉnh 

- Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- UBND cấp 

huyện. 

- UBND cấp 

xã. 

UBND cấp 

xã. 
 



 

 

2. Biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ  

1  Tên TTHC 
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

2  
Đơn vị 

thống kê 
Ban Dân tộc tỉnh  

3  Lĩnh vực Công tác dân tộc 

4  
Văn bản 

quy định 

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ; Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Uỷ ban Dân 

tộc; Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

5  
Trình tự 

thực hiện 

 Có quy định: Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn nộp 

hồ sơ gửi UBNDcấp xã; UBND cấp xã giải quyết trong vòng 05 ngày 

làm việc gửi UBND cấp huyện; UBND cấp huyện xử lý hồ sơ tại 05 

ngày làm việc chuyển Ban Dân tộc tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh xử lý hồ sơ 

2,5 ngày làm việc trình UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ 

sơ 2,5 ngày làm việc. 

6  
Cách thức 

thực hiện 

Tích chọn nhiều phương án trong các phương án sau: 

 Trực tiếp 

Trực tuyến 

 Qua dịch vụ bưu chính 

 Không quy định (trường hợp chọn phương án này thì chỉ chọn 1). 

7  

Thành 

phần, số 

lượng hồ sơ 

 Có quy định: 01 Bản chính.  

8  
Thời hạn 

giải quyết 
15 ngày làm việc. 

9  
Đối tượng 

thực hiện 
UBND cấp xã, cấp huyện. 

10  

Cơ quan 

giải quyết 

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

 Có quy định: Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  

 Có quy định: Ban Dân tộc tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:  

 Có quy định: Công an tỉnh; MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận. 
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11  

Kết quả 

thực hiện 

 

 Có quy định: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

12  Phí, lệ phí  Không quy định. 

13  

Tên mẫu 

đơn, mẫu tờ 

khai 

 Có quy định: Mẫu số 01: Biên bản Hội nghị dân cư thôn đề cử 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Mẫu số 02: Biên bản 

họp liên tịch thôn bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số; Mẫu số 03: Biên bản kiểm tra kết quả bình 

chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số; Mẫu số 04: Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm; Mẫu số 05: Đơn 

đề nghị rút khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số; Mẫu số 06: Biên bản họp liên tịch thôn đề nghị đưa ra khỏi 

danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;  Mẫu số 07: 

Biên bản kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số năm 

14  

Yêu cầu, 

điều kiện 

thực hiện 

TTHC 

 Không quy định. 
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